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BÁO CÁO

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2010 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2011.
Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TLĐ ngày 16/4/ 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 4/3/2010 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đến năm 2020; Kế hoạch số 836/KH-TLĐ ngày 31/5/2010 hướng dẫn triển khai Nghị Quyết 4a/NQ-TLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được báo cáo của 59 LĐLĐ tỉnh, thành phố, 19 Các công đoàn ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ. Tổng hợp kết quả như sau:
I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2010:
1. Thuận lợi, khó khăn.
Thuận lợi

- Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 482/QĐ-TLĐ ngày 16/4/ 2009 và Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ban hành cùng với nhiều định hướng và các quy định cụ thể, chặt chẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn.
- Nhận thức của các cấp công đoàn về công tác đào tạo bồi dưỡng đã được nâng một bước; yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý luận và nghiệp vụ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công đoàn trong điều kiện mới là động lực thúc đẩy nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của cán bộ công đoàn ngày càng cao.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ ở từng cấp công đoàn đã từng bước đi vào nề nếp, phát huy được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Các cấp công đoàn quan tâm hơn, dành phần kinh phí thoả đáng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, bên cạnh đó, Chính phủ, các tổ chức quốc tế cũng có sự hỗ trợ cả về kinh phí cũng như về chuyên gia, giảng viên, tài liệu…góp phần tăng các nguồn lực thúc đẩy hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của công đoàn. 
Khó khăn.

Về chủ quan:

- Mặc dù Tổng Liên đoàn đã có Nghị quyết về công tác đào tạo, bồi dưỡng; đã ban hành nhiều văn bản quy định cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng. Song nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn nhiều khó khăn, hệ thống các trường, cơ sở đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu; các quy định về quản lý đào tạo bồi dưỡng còn có điểm chưa thống nhất; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức còn thiếu về số lượng, chất lượng còn chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Một số địa phương, đơn vị còn chưa thực sự chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; một bộ phận cán bộ công đoàn còn chưa tích cực học tập nâng cao trình độ.
Về khách quan:

- Việc không thống nhất trong quản lý cán bộ từ Trung ương đến địa phương là một khó khăn lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là trong quản lý và sử dụng cán bộ sau đào tạo.

- Cán bộ công đoàn luân chuyển nhiều, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, tỷ lệ cán bộ công đoàn được bồi dưỡng chưa cao.
- Người sử dụng lao động chưa tạo điều kiện, thậm chí còn gây khó khăn cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của công đoàn. 
2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng của các địa phương, ngành 
a) Về đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách

 Theo thống kê tại thời điểm tháng 4/2009 các địa phương, ngành, đơn vị có 7627 cán bộ công đoàn chuyên trách, trong đó:

- Thạc sĩ, tiến sĩ 266 chiếm tỷ lệ 3,5%;
- Đại học 6216 chiếm 81,5%. 
Sau khi có Nghị Quyết 4a/NQ-TLĐ, công tác đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách đã được quan tâm đẩy mạnh, chất lượng đào tạo đã được nâng lên, đào tạo bước đầu đã gắn với quy hoạch, kế hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm, bố trí, phân bổ nguồn kinh phí cho đào tạo…Trong năm 2010 các cấp công đoàn đã cử 436 cán bộ công đoàn chuyên trách đi đào tạo các chuyên ngành, trong đó: 
- Trình độ thạc sĩ 111 người;

- Đại học 299 người;

- Cao đẳng 9 người;

- Trung cấp 17 người.
- Đào tạo lý luận chính trị cho 516 người trong đó Cử nhân chính trị 46 người, Cao cấp LLCT 292 người, trung cấp LLCT 178 người.  
- Đào tạo công đoàn cho 1286 người, trong đó Đại học công đoàn 317 người, Đại học phần công đoàn 969 người. 
- Kinh phí chi cho đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách năm 2010 là  8,415 tỷ đồng. 
Các đơn vị quan tâm làm tốt công tác đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách là LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, LĐLĐ tỉnh Thái nguyên, LĐLĐ thành phố Hải Phòng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ tỉnh Cà Mau, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam…
b) Về bồi dưỡng cán bộ công đoàn 
Công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã được các LĐLĐ địa phương, các công đoàn ngành, các đơn vị trực thuộc quan tâm chú trọng. Nội dung tập huấn đã được biên soạn ngắn ngọn, sát thực tế, phù hợp trình độ cán bộ theo các loại hình công đoàn cơ sở. Phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đã có sự đổi mới, ngắn gọn, thiết thực theo phương pháp học tập tích cực, phù hợp với cơ sở, nhằm giúp cho cán bộ công đoàn tiếp cận những vấn đề mới, kiến thức về pháp luật, kỹ năng thương lượng và ký kết TƯLĐTT, giải quyết tranh chấp lao động, đình công và kỹ năng hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

 Đối với những cán bộ mới tham gia lần đầu được trang bị những nội dung cơ bản về Công đoàn Việt Nam, những cán bộ đã có nhiều năm hoạt động công đoàn, tập trung bồi dưỡng nội dung chuyên sâu về nghiệp vụ công tác. 
Thời gian bồi dưỡng đã được rút ngắn, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.
Kết quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ công đoàn của các LĐLĐ địa phương, Công đoàn Ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc năm 2010 như sau:

- Bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách  đã tổ chức được 531 lớp cho 17634 lượt người ; 
- Bồi dưỡng cán bộ công đoàn không chuyên trách  đã tổ chức được 5199 lớp cho 357559 lượt người; 

- Bồi dưỡng bổ trợ kiến thức tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, an ninh quốc phong cho 18005 lượt người; 
- Tổng kinh phí chi cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2010 là  48,613 tỷ đồng.
Các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn là LĐLĐ Hà Nội tổ chức được 868 lớp cho 43976 lượt người, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được 482 lớp cho 34052 lươt người, LĐLĐ Đồng Nai 254 lớp cho 10056 lượt người, LĐLĐ Bình Dương 129 lớp cho 10328 lượt người, LĐLĐ Thái bình 123 lớp cho 12979 lượt người, Công đoàn Xây dựng Việt Nam 270 lớp cho 20429 lượt người…

3/Đào tạo cán bộ cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc.
Trong năm 2010, Tổng Liên đoàn đã cử 10 cán bộ đi học theo Đề án 165 của Trung ương ; 02 đồng chí đi học Trung Quốc theo chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của Ban Tổ chức TW; 05 Đ/c đi học cao học các chuyên ngành trong nước; Phối hợp cùng trường ĐH Công đoàn làm thủ tục cử 05 đồng chí đi NCS ở CH Liên Bang Nga; phối hợp theo dõi 02 lớp cao cấp chính trị của Tổng Liên đoàn; cử 25 đồng chí đi học quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác tổ chức; Mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 70 cán bộ công đoàn tại Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội
4. Đào tạo cán bộ từ nguồn kinh phí Chính phủ.

N¨m 2010, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam ®­îc ChÝnh phñ giao kinh phÝ ®µo t¹o CBCC lµ 1250 triÖu ®ång. Trong ®ã cã 350 triÖu ®ång cho ho¹t ®éng vÒ Héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ. Tổng Liên đoàn đã phân bổ, giao nhiệm vụ đào tạo cho 32 đơn vị. Theo báo cáo các đơn vị đã tổ chức được 18 lớp cho 1095 học viên với kinh phí  330 triệu đồng cho Chương trình đào tạo kiến thức nâng cao và chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế;  53 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cho 2955 với kinh phí 770 triệu đồng; Chi tập huấn công tác tổ chức khu vực Miền Bắc và khu vực Miền Nam kinh phí 60 triệu đồng; Tập huấn cho 120 cán bộ lãnh đạo thuộc cơ quan TLĐ 32,7 triệu đồng; Chi hỗ trợ cán bộ cơ quan TLĐ đi học với kinh phí 43,2 triệu đồng. 


5. Kết quả hoạt động của các Trường thuộc hệ thống công đoàn.

a) Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội.

Hiện nay trong hệ thống Công đoàn có 6 Trường được giao nhiệm vụ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, trong đó 2 Trường Đại học (ĐHCĐ, ĐH Tôn Đức Thắng);  04 Trường Trung cấp Công đoàn (Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải, Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định và Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố HCM), trong đó 03 Trường là trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố HCM cũng đang hoàn thiện thủ tục để tiến tới nâng cấp thành trung cấp chuyên nghiệp.

Trong nhiều năm qua, hệ thống các Trường đã làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng không chỉ đáp ứng nhu cầu cán bộ cho tổ chức Công đoàn mà còn cung cấp nguồn nhân lực đáng kể cho xã hội.  Một số Trường đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, trình độ  chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, mở rộng ngành nghề đào tạo, đa dạng hoá loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội như ĐH Công đoàn, ĐH Tôn Đức Thắng. Các Trường Trung cấp đã được giao cho địa phương quản lý cũng được quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống phòng học tương đối cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học như: Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định, Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải, Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội...
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	Đơn vị
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	Thạc sĩ
	đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp

	
	
	
	
	tập trung
	Không tập trung
	
	

	01
	ĐH Tôn Đức Thắng
	24321
	110
	12583
	2825
	3426
	5377

	02
	ĐH Công đoàn
	11648
	153
	6240
	2965
	1174
	1166

	03
	Các Trường Trung cấp
	2279
	
	
	1809
	262
	208


Kết quả đào tạo bồi dưỡng của các trường thuộc hệ thống công đoàn năm 2010 như sau:

b) Bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Năm 2010 TLĐ đã giao nhiệm vụ cho Trường ĐH Công đoàn tổ chức 05 lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ công đoàn với 211 người tham dự trong đó 01 lớp nghiệp vụ văn hoá quần chúng 40 người, 01 lớp nghiệp vụ công tác công đoàn 62 người, 02 lớp Tư vấn pháp luật (2 miền) 65 người, 01 lớp phương pháp dạy- học tích cực 38 người, 02 lớp tập huấn cho 31 cán bộ TW công đoàn Lào. Các Trường Trung cấp công đoàn đã tổ chức được 139 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 16.971 lượt cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở. Những Trường tổ chức tốt công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn là : Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức được 89 lớp cho 10117 lượt người ; Trường Trung cấp công đoàn thành phố HCM tổ chức được 43 lớp cho 6154 lượt người.
6. Những tồn tại và nguyên nhân:

- Mặc dù đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn chưa gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, chưa có kế hoạch lâu dài. Việc chọn cử cán bộ theo học các đại học chính quy tập trung theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2010 Tổng Liên đoàn giao 180 chỉ tiêu cho các Trường ĐH Công đoàn và Trường ĐH Tôn Đức Thắng, xong kết quả chỉ tuyển được trên 20 chỉ tiêu đạt xấp sỉ 15% kế hoạch đề ra.
- Nội dung chương trình tập huấn bồi dưỡng đã có nhiều tiến bộ xong vẫn còn nhiều bất cập, nhiều chuyên đề chưa có giáo trình, nội dung còn chồng chéo chưa thống nhất, nặng về lý luận mà ít về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động, chưa sát thực tế. Phương pháp giảng dạy, tập huấn chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp truyền thống, chưa phát huy được trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phong phú của cán bộ trong quá trình học tập, tập huấn.

- Đội ngũ Giảng viên kiêm chức đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng đều, hiệu quả hoạt động chưa cao.

- Kinh phí dành cho công tác đào tạo còn thấp, sử dụng kinh phí chưa hợp lý. Việc báo cáo, thống kê còn chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ được kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cấp công đoàn.

- Các Trường công đoàn đã được quan tâm, tuy nhiên đầu tư về kinh phí còn hạn chế do đó cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.


II- KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2011

Trong năm 2011 các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dương như sau:

-  Đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách

+) Đào tạo chuyên môn các chuyên ngành
- Tiến sĩ : Tiếp tục đào tạo 4 NCS cơ quan TLĐ và xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ cho các Trường và các đơn vị trong hệ thống theo chương trình chung của Chính phủ giai đoạn 2010-2020 .
- Thạc sĩ: 134 
 

tăng 20,7% so với 2010
- Đại học: 221


giảm 26%
- Cao đẳng: 8
- Trung cấp 23
+) Đào tạo lý luận chính trị

- Cử nhân chính trị: 48

tăng 4,3%
- Cao cấp LLCT: 334

tăng 14,4%
- Trung cấp LLCT: 245

tăng 88%
+) Đào tạo công đoàn

- Đại học công đoàn: 269
giảm 15 %
- Đại học phần công đoàn: 728
 giảm 25%
+) Kinh phí chi cho đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách: 9,658 tỷ đồng tăng 14,7% so với 2010.
- Nhu cầu bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2011.
+) Bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách

- Tổng số lớp: 558 lớp, tăng 5,08%
- Tổng số lượt người tham gia: 22234 lượt người. tăng 26,1%
+) Bồi dưỡng cán bộ công đoàn không chuyên trách

- Tổng số lớp: 6545 lớp tăng 25,9%
- Tổng số lượt người tham gia: 316524 lượt người. giảm 11,5%
+) Bồi dưỡng bổ trợ kiến thức ( tin học, ngoại ngữ, QLNN, ANQP): 25116 người tăng 39,4% 
 + Tổng nhu cầu kinh phí chi cho bồi dưỡng CBCĐ năm 2011 là: 62,477 tỷ đồng tăng 28,5% so với 2010.
III- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Qua báo cáo các đơn vị có một số đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số nội dung sau:


1. Đề nghị Tổng Liên đoàn biên soạn bộ tài liệu tập huấn riêng cho từng đối tượng tương ứng với cán bộ công đoàn từng cấp. đề nghị biên soạn lại bộ tài liệu tập tập huấn cấn bộ công đoàn cơ sở  vì bộ “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở” gồm hai tập, biên soạn từ năm 2005 đến nay nhiều nội dung đã không còn phù hợp...

2. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quy chế quản lý và tăng cường đào tạo cho đội ngũ giảng viên kiêm chức cấp tỉnh, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trang bị thiết bị giảng dạy theo phương pháp hiện đại, ưu tiên mở các lớp dự án về cho địa phương.

3. Trong các dự án, các chương trình đào tạo lại cán bộ từ nguồn kinh phí Chính phủ đề nghị Tổng liên đoàn triển khai sớm, tránh tình trạng bố trí các lớp tập huấn vào cuối năm.


4. Đề nghị Tổng liên đoàn tăng cường chỉ đạo các Trường Đại học trong việc tuyển sinh và đào tạo đại học chính quy tập trung theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ và Quyết định số 582/QĐ-TLĐ để tạo điều kiện cho các địa phương có thể cử cán bộ đi đào tạo.

5. Đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu, chỉ đạo mô hình đào tạo, bồi dưỡng  nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở phù hợp với thực tiễn hiện nay.

6. Đề nghị Tổng liên đoàn quan tâm đầu tư kinh phí để hỗ trợ hoạt động của các trường công đoàn thuộc hệ thống công đoàn.

	N¬i nhËn :

· Thường trực ĐCT(để b/c);
· Ban Tổ chức TW(để b/c);
· Các Ban TLĐ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐTCT trực thuộc TLĐ;
· Lưa ToC, VP TLĐ.

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
   Nguyễn Văn Ngàng
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